Trường THTH – ĐHSP TPHCM 

Vật lý 10 

CHƯƠNG IV        CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

BÀI 23. ĐỘNG LƯỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

	1. Động lượng
a) Xung lượng của lực

-Nhận xét:  Lực có độ lớn đáng kể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn có thể 


- 
[image: image29.bmp]: 


- Đơn vị xung lượng của lực: .....................................................................................................

b) Động lượng

- Định nghĩa:


- Biểu thức:


- Đặc điểm
[image: image2.wmf]p
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:

  +Phương, chiều:


  +Độ lớn:


- Đơn vị:


- Động lượng của hệ: 


c) Dạng khác của định luật II Niu-tơn

- Phát biểu:



- Biểu thức:


                     Với: 


- Ý nghĩa: 


2. Định luật bảo toàn động lượng

a) Hệ cô lập

 Một hệ vật gọi là hệ kín (hệ cô lập) 


b) Tương tác của 2 vật trong hệ kín

- Định luật II Niu tơn:
Hình vẽ

- Định luật III Niu tơn:


c) Định luật bảo toàn động lượng

- Phát biểu:


- Biểu thức:


- Điều kiện áp dụng: hệ kín.

d) Va chạm mềm:

e) Chuyển động bằng phản lực

HỌC ONLINE BÀI NÀY TẠI:



 Bài 24. CÔNG – CÔNG SUẤT
	1. Công

a) Định nghĩa:

- 


- Biểu thức: 
Hình vẽ
b) Công phát động, công cản

- Nếu 
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- Nếu 
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- Nếu 
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c) Đơn vị của công: Trong hệ SI, công được tính bằng Joule (J)

d) Chú ý: Biểu thức tính công chỉ áp dụng khi  điểm đặt của lực chuyển dời thẳng và  F = const.
2. Công suất

a) Khái niệm:

- 


- Biểu thức: 


b) Đơn vị:Trong hệ SI, công suất được đo bằng Oát, kí hiệu W.

c) Biểu thức khác của công suất:
[image: image8.wmf]v

F

t

s

F

t

A

P

r

r

r

r

.

.

=

=

=



3. Hiệu suất           
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4. Bài tập vận dụng (Ví dụ trang 130 SGK)





BÀI  25. ĐỘNG NĂNG 
	Mọi vật đều mang năng lượng. Khi tương tác với vật khác, vật trao đổi năng lượng dưới dạng: 


1. Khái niệm động năng

a) Khái niệm
- 


- Biểu thức: 


- Đơn vị:


* Chú ý:

- Động năng của một vật là đại lượng 
.

- Vận tốc có tính tương đối, phụ thuộc vào hệ quy chiếu, nên động năng



.

2. Định lí động năng

- Phát biểu:



- Biểu thức:


3. Bài tập vận dụng (Ví dụ trang 136 SGK)






BÀI 26. THẾ NĂNG
	1. Thế năng trọng trường
a) Trọng trường

- Trọng trường là môi trường xung quanh Trái đất.

- Biểu hiện của trọng trường là 


b) Thế năng trọng trường

- Định nghĩa: 


- Biểu thức:     Wt = mgz               với z là độ cao của vật so với mặt đất.
- Nhận xét:

   + Giá trị Wt của vật phụ thuộc gốc thế năng O,


   + Chọn gốc O(Trái đất, thế năng hệ vật – Trái đất 



c) Công của trọng lực

- 
Hình vẽ


- Biểu thức: 


- Nhận xét: 


d) Mối liên  hệ giữa AP và (Wt
  - Phát biểu:
Hình vẽ
  - Biểu thức: 


  - Hệ quả: 


2. Thế năng đàn hồi                                                
a) Công của lực đàn hồi

-  Mọi vật biến dạng đàn hồi đếu có khả năng sinh công, tức là mang năng lượng. Năng lượng này được gọi là
.

- Công của lực đàn hồi:
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- Nhận xét:


b) Thế năng đàn hồi
 - Biểu thức:     
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             với x là giá trị đại số của độ biến dạng của lò xo.

- Nhận xét:

   + Giá trị Wdh của vật phụ thuộc gốc thế năng O (
)

   + Đơn vị thế năng: 


c) Mối liên hệ giữa AFdh và (Wt
3. Lực thế và thế năng

- Lực thế: công của lực không phụ thuộc hình dạng đường đi của vật mà chỉ phụ thuộc các vị trí đầu và cuối.
     VD: lực hấp dẫn, trọng lực, lực đàn hồi, lực tĩnh điện...

     Chú ý:Lực ma sát không phải là lực thế.

- Khái niệm thế năng: Thế năng là năng lượng của một hệ có được do tương tác giữa các phần của hệ thông qua lực thế.
- Đơn vị thế năng:



- 







BÀI 27. CƠ NĂNG
	Cơ năng của vật bằng tổng động năng và thế năng của vật: 


1. Định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường
- Biểu thức cơ năng: 


- Thiết lập định luật:


Hình vẽ

- ĐLBTCN trường hợp trọng lực:

 + Phát biểu: 


+Biểu thức:


2. Định luật bảo toàn cơ năng của vật chịu tác dụng lực đàn hồi

- Phát biểu: 


-Biểu thức:


Chú ý: ĐLBTCN chỉ áp dụng cho vật chuyển động trong trường lực thế 


3. Biến thiên cơ năng. Công của lực không phải là lực thế.

- Phát biểu: 


-Biểu thức:








 CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER. CHUYỂN ĐỘNG CỦA VỆ TINH.

	1. Mở đầu

- Thiên văn học ra đời từ thời Cổ Hi Lạp.

- Năm 140 SCN, quan điểm của Ptô-lê-me: Trái đất là trung tâm của vũ trụ.

- Năm 1543, thuyết nhật tâm của Cô-péc-nic ra đời:Trái đất chỉ là một trong nhiều hành tinh quay quanh Mặt trời.

- Năm 1619, Kê-ple tìm ra 3 định luật mô tả chính xác quy luật chuyển động của các hành tinh.

2. Các định luật Kepler

Định luật 1: Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm.

Định luật 2: Đoạn thẳng nối mặt trời và một hành tinh bất kỳ quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau.

Định luật 3: Tỉ số giữa lập phương bán trục lớn và bình phương chu kỳ quay là giống nhau cho mọi hành tinh quay quanh Mặt Trời.  
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3. Vệ tinh nhân tạo. Tốc độ vũ trụ.

- Tốc độ vũ trụ cấp I: vận tốc cần thiết để vệ tinh quay quanh Trái đất, vI = 7,9km/s


- Tốc độ vũ trụ cấp II:...vệ tinh trở thành hành tinh nhân tạo của Mặt trời, vII = 11,2km/s


- Tốc độ vũ trụ cấp III:..vệ tinh thoát ra khỏi hệ Mặt trời, vIII = 16,7km/s


* Hệ Mặt trời có 8 hành tinh: Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

* 25.8.2006, Diêm Vương tinh không còn là hình tinh của hệ MT và 11.6.2008 được xếp vào nhóm "hành tinh lùn" đổi tên thành plutoid. (Nguồn BBC)


PHẦN HAI : NHIỆT HỌC

Chương V       CHẤT KHÍ

Bài 28. CẤU TẠO CHẤT - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 

	1. Cấu tạo chất 

Chất được cấu tạo từ những phân tử (hoặc nguyên tử) chuyển động nhiệt không ngừng. 

- Ở thể khí, lực tương tác giữa các phân tử ............................. nên các phân tử chuyển động hoàn toàn hổn loạn ( chất khí có thể tích và hình dạng của ........................... và dễ nén.

     - Ở thể rắn, lực tương tác giữa các phân tử ............................. nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng xác định làm cho chúng chỉ có thể 


( chất rắn  có thể tích và hình dạng


     - Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử 


…………………………………………………..
 nên các phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng có thể  
 
( chất lỏng có thể tích .............................và có hình dạng

 *Bảng so sánh cấu tạo phân tử chất khí, rắn và lỏng:
2. Thuyết động học phân tử chất khí:

- Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.
- Các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
- Khi chuyển động hỗn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình gây ra áp suất của chất khí lên thành bình.

*Khái niệm khí lí tưởng:(theo quan điểm vi mô)





Bài 29. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ –MA-RI-ỐT
	1. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái
- Một trạng thái khí được xác định bởi 


- Mối liên hệ giữa ………………………..gọi là 


- Đẳng quá trình 


- Đơn vị áp suất trong hệ SI là Pa (N/m2)  1Pa = 1N/m2; 

                         atm = 1,013.105 Pa = 760mmHg;        

                       1torr = 1mmHg = 1,33 Pa

2. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
a) Quá trình đẳng nhiệt

b) Thí nghiệm (…………..)
c) Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

- Phát biểu:

- Biểu thức:  


- Điều kiện áp dụng: 
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d) Đường đẳng nhiệt
3. Bài tập vận dụng (Ví dụ trang 158 SGK)




Bài 30. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH - ĐỊNH LUÂT SÁC-LƠ
	1. Nhiệt độ tuyệt đối

- Nhiệt giai Kelvin
.


.  

- Nhiệt độ đo trong nhịêt giai Kelvin được gọi là ……………………………, ký hiệu ……...

- Mối liên hệ giữa t(0C) và T(K):  


2. Định luật Charles:

a) Quá trình đẳng tích

b) Thí nghiệm (................)

c) Định luật Sác-lơ
- Phát biểu:

- Biểu thức:  


- Điều kiện áp dụng: 


- Định luật Sác-lơ trong nhiệt giai Celsius: 


d) Đường đẳng tích

3. Bài tập vận dụng (Ví dụ trang 161 SGK)





Bài 31. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG.

ĐỊNH LUẬT GAY LUSSAC
	1. Khí thực và khí lí tưởng

- Khí lí tưởng (theo quan điểm vĩ mô): 


- Ở nhiệt độ và áp suất thông thường 


2. Phương trình trạng thái khí lý tưởng:

- Xét một khối khí biến đổi từ trạng thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 (p2, V2, T2).

- Chia quá trình thành hai đẳng quá trình: đẳng nhiệt (1-2’) và đẳng tích (2’-2).

- Quá trình (1-2’), đl Bôi-lơ – Ma-ri-ốt :
  (1)

- Quá trình (2’-2), đl Sác-lơ :
  (2)

- Từ (1) và (2): ...........................................................Hình vẽ


- Tổng quát:


3. Định luật Gay Lussac:

a) Quá trình đẳng áp


)
b) Định luật Gay Lussac
- Phát biểu:

- Biểu thức:  


- Điều kiện áp dụng: 


c) Đường đẳng áp

3. Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép
4. Bài tập vận dụng (Ví dụ trang 164 SGK)

Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ của phương trình trạng thái và các đẳng quá trình

PT Trạng thái KLT  (m=const)

- QT 

- PT

-ĐL

-Đồthị





Chương VI   CƠ  SỞ  CỦA  NHIỆT  ĐỘNG  LỰC  HỌC

Bài 32. NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI NỘI NĂNG
	1. Nội năng 

- Nội năng là một dạng năng lượng bên trong của hệ, nó chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ. - Nội năng bao gồm 


VD: hơi nước sôi có thể đẩy nắp ấm lên.

- Kí hiệu : U, đơn vị Jun (J)

- Nội năng phụ  thuộc vào

- Độ biến thiên nội năng: 


2. Hai cách làm biến đổi nội năng

a) Thực hiện công
- Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác sang nội năng.

VD : + cọ xát một miếng kim loại trên mặt bàn, miếng kim loại nóng lên, nội năng của vật tăng.

+ Nén khí hay cho khí dãn nở, thể tích khí thay đổi, nội năng khí biến thiên.

b) Truyền nhiệt lượng

- Trong quá trình truyền nhiệt có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

- Số đo sự biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng   Q = (U

- Công thức tính nhiệt lượng:  Q = mc(t = mc(t2 – t1)
           Q : nhiệt lượng thu vào hay tỏa ra. (J)   

           m : khối lượng chất (kg)

           c : nhiệt dung riêng của chất  (J/kg.K)

           (t : độ biến thiên nhiệt độ. (oC hay K) 
          t2 > t1 : ……………………………………………………………………………

          t2 < t1 : ……………………………………………………………………………




Bài 33. CÁC  NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 

	1. Nguyên lý I nhiệt động lực học

- Nguyên lý I nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng vào các hiện tượng nhiệt.

- Phát biểu 

- Biểu thức


  Với          (U : độ biến thiên nội năng của hệ.

                  Q, A : các giá trị đại số

- Quy ước về dấu

Q > 0 : hệ nhận nhiệt lượng

Q < 0 : hệ truyền (nhả) nhiệt lượng (Q(
A > 0 : hệ nhận công

A < 0 : hệ thực hiện (sinh) công (A(
2. Áp dụng nguyên lí I NĐLH cho các quá trình của khí lí tưởng

-  Nội năng của khí lý tưởng

Nội năng của khí lý tưởng chỉ bao gồm tổng động năng của chuyển động hỗn loạn của các phân tử khí, nên nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc vào 


-  Công thức tính công của khí lý tưởng trong quá trình đẳng áp 

A’ = p.(V = p(V2 – V1)

  + V2 > V1 : 


  + V2 < V1 : 


-  Quá trình đẳng tích (V = const):  (V = 0 ( A = 0  ( Q = (U
-  Quá trình đẳng áp (p = const): 

                                  A = –A’  = – p(V2 – V1)   với(V2 > V1); A’ : công mà khí sinh ra 

 Q = (U + A’

-  Quá trình đẳng nhiệt (T = const): (U = 0   ( Q = –A = A’

- Chu trình là một quá trình mà trạng thái cuối của nó trùng với trạng thái đầu   (U = 0

( (Q = ((–A) = (A’

- Chú ý : Lấy dấu Q và A
3. Nguyên lý II nhiệt động lực học

3.1 Động cơ nhiệt

a) Định nghĩa – Cấu tạo động cơ nhiệt 

Động cơ nhiệt là thiết bị biến đổi nhiệt lượng sang công.

Mỗi động cơ nhiệt đều có 3 bộ phận cơ bản

- Nguồn nóng : cung cấp nhiệt lượng (Q1).

- Tác nhân và các thiết bị phát động nhận nhiệt, sinh công và tỏa nhiệt.

- Nguồn lạnh : thu nhiệt do tác nhân tỏa ra (Q2).

b) Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt

Tác nhân nhận nhiệt lượng Q1 từ nguồn nóng biến một phần thành công A và tỏa phần nhiệt lượng còn lại Q​2 cho nguồn lạnh.

c) Hiệu suất của động cơ nhiệt

  Hiệu suất của động cơ nhiệt được xác định bằng tỉ số giữa công A sinh ra với nhiệt lượng Q1 nhận từ nguồn nóng.
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3.2 Máy lạnh

a) Định nghĩa – Nguyên tắc hoạt động

Máy lạnh là thiết bị dùng để lấy nhiệt từ một vật và truyền sang vật khác nóng hơn nhờ công từ các vật ngoài.

Vật cung cấp nhiệt là nguồn lạnh, vật nhận nhiệt là nguồn nóng, và vật trung gian được gọi là tác nhân, nó nhận công từ vật ngoài.

b) Hiệu năng của máy lạnh
- Là tỉ số giữa nhiệt lượng Q2 nhận từ nguồn lạnh với công tiêu thụ A
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- Hiệu năng của máy lạnh thường có giá trị lớn hơn 1.

3.3 Nguyên lý II nhiệt động lực học

     “Nhiệt không tự nó truyền từ một vật sang vật nóng hơn”.

Hay  “Không thể thực hiện được động cơ vĩnh cửu loại hai (nói cách khác, động cơ nhiệt không thể biến đổi toàn bộ nhiệt lượng nhận được thành ra công)”

3.4 Hiệu suất cực đại của máy nhiệt

a) Hiệu suất cực đại của động cơ nhiệt
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    T1,  T2: nhiệt độ nguồn nóng, nguồn lạnh.
b) Hiệu năng cực đại của máy lạnh 
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Chương VII    CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ

Bài 34. CHẤT RẮN KẾT TINH. CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH
	- Chất rắn được chia thành 2 loại : 


1. Chất rắn kết tinh 
- Cấu trúc tinh thể (tinh thể): 



-VD: tinh thể muối ăn NaCl.

- Chất rắn kết tinh có cấu trúc ................................., do đó có .................................................
và


   VD :


- Tính dị hướng ở một vật thể hiện ở chỗ 



.Trái với tính dị hướng là tính đẳng hướng.

- Chất rắn kết tinh được phân thành: 


   + Vật rắn đơn tinh thể
.

   VD : hạt muối, viên kim cương, viên đá thạch anh, …

   + Vật rắn đa tinh thể
.

  VD : tấm kim loại.

- Ứng dụng: 


2. Chất rắn vô định hình 

- Chất rắn vô định hình ................................................., do đó ..................................................

và 


   VD :


-Lưu ý: Lưu huỳnh, đường ....

- Ứng dụng: 






                         Bảng so sánh chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình

	Chất kết tinh
	Chất vô định hình

	Đơn tinh thể
	Đa tinh thể
	

	
	

	
	

	
	
	


	



Bài 35. BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN
	- Khi có lực tác dụng lên vật rắn ....................................... (thay đổi hình dạng và kích thước).

1. Biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo

- Biến  dạng đàn hồi :                                          - Biến dạng dẻo (biến dạng còn dư):
    +Nếu ngoại lực thôi tác dụng .......................     +Nếu ngoại lực thôi tác dụng.....................
.............................................................................      ......................................................................
.............................................................................      ......................................................................

+Vật rắn đó có tính đàn hồi.                              +Vật rắn đó có tính dẻo.

- Giới hạn đàn hồi:

+Giới hạn trong trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn hồi của nó, xuất hiện lực đàn hồi.

    +Vượt quá giới hạn đàn hồi, biến dạng đàn hồi trở thành


2. Biến dạng kéo và biến dạng nén. Định luật Hooke.

a) Biến dạng kéo – biến dạng nén
Nếu dưới tác dụng của ngoại lực 

    - Chiều dài của vật tăng lên:
.

    - Chiều dài của vật ngắn lại :
 
b) Ứng suất kéo (nén): đặc trưng cho tác dụng kéo hay nén.
- Biểu thức ứng suất:                   
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      Với          S (m2):


                      F (N) :


                      ( (N/m2, Pa) :


- Độ biến dạng tỉ đối:    
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c) Định luật Hooke về biến dạng cơ của vật rắn
- Phát biểu:


- Biểu thức:                   
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d) Lực đàn hồi, hệ số đàn hồi
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: hệ số đàn hồi (độ cứng) của vật (N/m)

           + E (N/m2, Pa): 


          + k phụ thuộc vào: 


3. Giới hạn bền

- Mỗi vật liệu đều có một giới hạn bền, nếu vượt quá giới hạn đó
 
- Giới hạn bền được biểu thị bằng ứng suất của ngoại lực
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     + (b : ứng suất bền (N/m2 hay Pa)
 + Fb : Lực vừa đủ làm vật hư hỏng (N).





Bài 36. SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN
	1. Sự nở dài

- Sự nở dài: 

- Biểu thức:        
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2. Sự nở thể tích (sự nở khối)

- Sự nở khối: 


- Biểu thức:       
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3. Hiện tượng nở vì nhiệt trong kỹ thuật

- Trong kỹ thuật người ta vừa ứng dụng nhưng lại vừa phải đề phòng tác hại của sự nở vì nhiệt.

- 

- 


- 






Bài  37. CÁC HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG
	1. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

    Những hiện tượng như : giọt nước có dạng hình cầu, bong bóng xà phòng có dạng hình cầu, nhện có thể di chuyển trên mặt nước,… liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

a) Thí nghiệm (SGK)                                                                                     Hình vẽ
b) Lực căng bề mặt : 

- Điểm đặt: …………………………………………………………………………………


- Phương : ………………………………………………………………………………….
- Chiều : …………………………………………………………………………………….

- Độ lớn : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

     Đường giới hạn có thể là : đường biên, đường phân chia trên bề mặt khối lỏng.

c) Ứng dụng

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt

a) Quan sát (SGK)

- Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh sạch thì ……………………. ( …………………………

- Nhỏ giọt thủy ngân lên tấm thủy tinh sạch thì thuỷ ……………………………………….. ( ………………………………………………………………………………………………

Nhận xét : Tùy thuộc vào bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hay không dính ướt.

b) Giải thích

- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng…………………… lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng ……………………………..

- Khi lực tương tác giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng ……………………. lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng ………………………………..
c) Ứng dụng của hiện tượng dính ướt:  Loại bẩn quặng. 

d) Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình

- Khi chất lỏng dính ướt thành bình: lực hút giữa các phân tử chất rắn và chất lỏng………….. ……………, làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là ………………………………….
- Khi chất lỏng không dính ướt thành bình: lực hút giữa các phân tử chất lỏng ……………...

…………..., làm cho mặt chất lỏng ở chỗ sát thành bình là …………………………………..

3. Hiện tượng mao dẫn

a) Quan sát hiện tượng

    - Nhúng những ống thủy tinh có tiết diện nhỏ hở hai đầu vào chậu nước.

NX:………………………………………………………………………………………………

   - Thay nước bằng thủy ngân.

NX:……………………………………………………………………………………………… 

- Hiện tượng mao dẫn: ………………………………………………………………………….    

     ………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………

b) Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn    
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( (N/m) : hệ số căng bề mặt của chất lỏng

( (N/m3) : khối lượng riêng của chất lỏng

g (m/s2) : gia tốc trọng trường

d (m) : đường kính trong của ống.

h (m) : độ dâng lên hay hạ xuống.

c) Ứng dụng
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


Bài 38. SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT
	Với mỗi cặp thể có 2 quá trình biến đổi ngược chiều:                 Sơ đồ biểu thị các chuyển thể
- Giữa lỏng và khí : hóa hơi và ngưng tụ.

- Giữa lỏng và rắn : nóng chảy và đông đặc.

- Giữa rắn và khí : thăng hoa và ngưng kết.

- Khi chuyển thể, do có sự thay đổi cấu trúc nên vật
cần thu hay tỏa nhiệt lượng, gọi chung là nhiệt chuyển thể.

- Sự chuyển thể còn có thể kéo theo sự biến đổi thể tích riêng. Thể tích riêng của chất rắn nhỏ hơn (trừ nước đá)

1. Sự nóng chảy 

- Sự nóng chảy …………………………….........……………………………………………

- Sự đông đặc là …………………………….........…………………………………………..
- Chất rắn kết tinh  …………………………….........………………………………………..

- Chất rắn vô định hình  …………………………….........………………………………….

- Nhiệt nóng chảy: Nhiệt lượng mà toàn bộ vật rắn có khối lượng m(…….) nhận được từ ngoài trong suốt quá trình nóng chảy:   Qthu = m(
- Nhiệt nóng chảy riêng ((……..): …………………………….........………………………
…………………………….........………………………………………………………………

…………………………….........………………………………………………………………    

- Ứng dụng: Trong công nghiệp đúc (khuôn kim loại) như đúc tượng, chuông; luyện gang, thép, hợp kim.
2. Sự bay hơi

- Sự bay hơi là …………………………….........……………………………………………..

- Sự ngưng tụ là …………………………….........……………………………………………
- Giải thích sự bay hơi của chất lỏng:
      + Các phân tử ở lớp bề mặt khối lỏng tham gia chuyển động nhiệt, trong đó có những phân tử chuyển động hướng ra ngoài. Một số phân tử có …………………………, thắng được lực tương tác giữa các phân tử ……………….. với nhau thì chúng có thể thoát ra ngoài khối lỏng. Ta nói chất lỏng …………………………………………………………………………………
      + Khi bay hơi, có những phân tử thoát ra khỏi khối lỏng tạo thành hơi của chất ấy nằm kề bên trên mặt thoáng khối lỏng. Những phân tử hơi này cũng chuyển động hỗn loạn và có một số phân tử có thể bay trở vào trong khối lỏng.(………………..) 

    Vậy :  Ở mặt thoáng khối lỏng luôn có 2 quá trình ngược nhau : quá trình phân tử bay ra (………………………..) và quá trình phân tử bay vào (……………………………………..).

- Khi tốc độ bay hơi……………tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi ………….. và hơi ở phía trên bề mặt khối lỏng là………………Hơi khô tuân theo định luật……………………………….
- Khi tốc độ bay hơi……………tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi ………….. và hơi ở phía trên bề mặt khối lỏng là……………..có áp suất đạt giá trị………….gọi là ………………………

- Áp suất hơi bão hòa không phụ thuộc …………..và không tuân theo định luật  ………………………, chỉ phụ thuộc ………………………………………………...……….
-Ứng dụng: …………………………….........……………………………………………….

…………………………….........……………………………………………………………
3. Sự sôi
- Sự sôi… …………………………….........…………………………………………………
…………………………….........……………………………………………………………
-  Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ ………………………………………………………………

- Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc …………………..ở phía trên bề mặt chất lỏng. Áp suất chất khí càng lớn, nhiệt độ sôi ………………………………………………………….

- Nhiệt hóa hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi: Nhiệt lượng mà một khối lượng m chất lỏng nhận được từ ngoài trong quá trình hóa hơi ở một nhiệt độ xác định  Qthu = L.m

- Nhiệt hóa hơi riêng L (……….)…………………………….........……………………….

…………………………….........……………………………………………………………    

- Dưới áp suất ngoài xác định, chất lỏng sôi ở nhiệt độ mà tại đó áp suất hơi bão hòa của chất lỏng bằng áp suất ngoài tác dụng lên mặt thoáng khối lỏng.

VD : nước sôi ở 100oC, pbh = pkhí quyển  = 1atm.

        Trong nồi áp suất, p = 4atm thì nước sôi ở 143oC.

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………
…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………


Bài 39. ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ
	1. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại
a) Độ ẩm tuyệt đối (a)

Độ ẩm tuyệt đối (a) của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng ……………..

tính ra gam chứa trong ………………… không khí. Đơn vị a………………………………
b) Độ ẩm cực đại (A)

Độ ẩm cực đại (A) là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa …………………...................,
có độ lớn bằng …………………………..tính theo đơn vị ………….ở cùng ……………

Giá trị A tăng theo …………………………………………………………………………
2. Độ ẩm tỉ đối (hay độ ẩm tương đối)

- Độ ẩm tỉ đối: …………………………….........……………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

- Biểu thức          
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- Trong đó a và A lấy ở cùng một nhiệt độ.

- Không khí càng ẩm nếu thì độ ẩm tỉ đối ………….., hơi nước càng gần trạng thái ……….
- Nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí trở thành bão hòa gọi là điểm sương.

- Có thể đo độ ẩm không khí bằng các loại ẩm kế:……………………………………………
3. Vai trò của độ ẩm (SGK)

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………
…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………

…………………………….........……………………………………………………………
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